
STT Số báo danh Tên học sinh Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 764336421 Vũ Đức Minh Khối 5 5A2 300 14 phút 52 giây

2 380362568 Đinh Việt Hải Khối 5 5A4 290 23 phút 12 giây

3 728876379 Đỗ Quang Vinh Khối 5 5A2 270 13 phút 59 giây

4 10822069 Bùi Tuệ Anh Khối 5 5A4 270 15 phút 22 giây

5 10568100 Hà Ngọc Ánh Khối 5 5A1 270 22 phút 22 giây

6 703458905 Vũ Ngọc Hưng Khối 5 5A1 270 24 phút 41 giây

7 10740528 Khuất Tuấn Hải Khối 5 5A4 260 22 phút 21 giây

8 10772086 Chử Hoàng An Khối 5 5A1 260 23 phút 18 giây

9 832183118 Nguyễn Hạ San Khối 5 5A2 250 20 phút 51 giây

10 10690114 Trần Phúc Hải Khối 5 5A3 230 18 phút 2 giây

11 10644726 Đỗ Nguyễn An Khánh Khối 5 5A1 220 18 phút 18 giây

12 508029236 Bùi Quỳnh Anh Khối 5 5A2 210 16 phút 18 giây
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